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THƯ MỜI CHÀO GIÁ 
 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ in ấn các loại sổ, biểu mẫu 

Bệnh viện Phổ Yên xin gửi tới Quý Công ty, hộ kinh doanh lời cảm ơn chân 

thành và lời chào trân trọng. 

Bệnh viện Phổ Yên có kế hoạch in các loại sổ, biểu mẫu phục vụ công tác 

chuyên môn năm 2026 của đơn vị. Nếu Quý Công ty, hộ kinh doanh quan tâm, 

Bệnh viện Phổ Yên trân trọng kính mời Quý Công ty, hộ kinh doanh tham gia báo 

giá cung cấp các loại sổ, biểu mẫu cụ thể như sau:  

                          (Có danh mục hàng hoá kèm theo). 

1. Địa điểm nhận báo giá: Phòng Tổ chức- Hành chính(Đ/c Định- Trưởng 

phòng) Bệnh viện Phổ Yên Địa chỉ: Tổ dân phố Đồng Dẫy - Phường Phổ Yên - 

Tỉnh Thái Nguyên. 

2. Thời gian tiếp nhận: Từ 10h00 phút ngày 25 tháng 3 năm 2026 đến 10h00 

phút ngày 31 tháng 3 năm 2026. 

3. Một số lưu ý: 

- Bản cứng báo giá phải được người đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá ký 

xác nhận và đóng dấu. Ghi đầy đủ thông tin và thời gian hiệu lực của báo giá, bản 

điện tử và bản in phải trùng khớp. 

Bệnh viện Phổ Yên trân trọng thông báo để các đơn vị quan tâm, phối hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT,TCHC. 

                   GIÁM ĐỐC 

 

 

               Hoàng Thái Sơn 

 

 

 

 

 



DANG MỤC HÀNG HOÁ 

( Kèm theo thư mời chào giá số 12/TM-BVPY ngày 25 tháng 3 năm 2026) 

STT Danh mục hàng hoá Nhãn hiệu, yêu cầu kỹ thuật Đvt 
Số 

lượng 

1 
Bảng kiểm tra Hồ sơ 

bệnh án 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A4, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 1 mặt 
Tờ 7.300 

2 
Bảng theo dõi sử dụng 

giường bệnh 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A4, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 1 mặt 
Tờ 8.900 

3 
Bệnh án điều trị đái 

tháo đường 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A3, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt. 

Bìa cứng định lượng = 250 gms, 

48trang/Quyển 

Quyển 3.000 

4 
Bệnh án điều trị tăng 

huyết áp 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A3, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt. 

Bìa cứng định lượng = 250 gms, 

48trang/Quyển 

Quyển 5.000 

5 Bệnh án Ngoại Khoa 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ  A3, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt. 

Đóng 3 gáy  

Chiếc 1.200 

6 Bệnh án Nhi Khoa 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ  A3, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt. 

Đóng 3 gáy  

Chiếc 1.200 

7 Bệnh án Nội Khoa 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ  A3, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt. 

Đóng 3 gáy  

Chiếc 2.500 

8 Bệnh án nội trú YHCT 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ  A3, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt. 

Đóng 3 gáy , Có bìa 

Quyển 1.500 

9 Bệnh án Phụ Khoa 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ  A3, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt. 

Đóng 3 gáy  

Quyển 500 

10 Bệnh án răng-hàm-mặt 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ  A3, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt. 

Đóng 3 gáy  

Quyển 50 

11 Bệnh án Sản Khoa 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ  A3, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt. 

Đóng 3 gáy  

Quyển 500 

12 Bệnh án sơ sinh 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ  A3, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt. 

Đóng 3 gáy  

Quyển 50 

13 Bệnh án tai-mũi-họng 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ  A3, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt. 

Đóng 3 gáy  

Quyển 50 



14 Bệnh án truyền nhiễm 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ  A3, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt. 

Đóng 3 gáy , Có bìa 

Quyển 500 

15 
Bìa đóng chứng từ lưu 

trữ có mặt (A4) 

In chữ màu xanh trên bìa Duplex Ngoại 

(xuất xứ Hàn Quốc, kí hiệu SEHA) định 

lượng = 250 gms, khổ A4 

Tờ 6.050 

16 
Bìa đóng chứng từ lưu 

trữ có mặt (A5) 

In chữ màu xanh trên bìa Duplex Ngoại 

(xuất xứ Hàn Quốc, kí hiệu SEHA) định 

lượng = 250 gms, khổ A5 

Tờ 2.000 

17 

Bìa đóng chứng từ lưu 

trữ Không có  mặt 

(A4) 

Bìa Duplex Ngoại (xuất xứ Hàn Quốc, kí 

hiệu SEHA) định lượng = 250 gms, khổ 

A4 

Tờ 6.050 

18 

Bìa đóng chứng từ lưu 

trữ Không có  mặt 

(A5) 

Bìa Duplex Ngoại (xuất xứ Hàn Quốc, kí 

hiệu SEHA) định lượng = 250 gms, khổ 

A5 

Tờ 2.000 

19 Đơn thuốc 
In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A4, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt 
Tờ 4.700 

20 Gáy đóng chứng từ 

Bìa Duplex Ngoại (xuất xứ Hàn Quốc, kí 

hiệu SEHA) định lượng = 250 gms, khổ 

1/3A4 

Tờ 6.800 

21 Giấy chuyển tuyến 
In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A4, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt 
Tờ 500 

22 

Giấy cung cấp thông 

tin và cam kết chung 

về nhập viện nội trú 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A4, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 1 mặt 
Tờ 7.200 

23 
Giấy khám sức khỏe 

dưới 18 tuổi  

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A3, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt 
Tờ 200 

24 
Giấy khám sức khỏe 

trên 18 tuổi  

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A3, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt 
Tờ 6.000 

25 
Phiếu chụp/chiếu X-

quang 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A4, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 1 mặt 
Tờ 1.050 

26 

Phiếu Công Khai DV 

khám chữa bệnh nội 

trú 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A4, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 1 mặt 
Tờ 5.700 

27 Phiếu điện tim 
In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A3, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt 
Tờ 6.500 

28 
Phiếu khám Chuyên 

khoa 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A4, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 1 mặt 
Tờ 150 

29 
Phiếu khám vào viện 

tai mũi họng 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A4, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 1 mặt 
Tờ 50 

30 
Phiếu khảo sát người 

bệnh ngoại trú 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A4, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 1 mặt 
Tờ 400 



31 
Phiếu khảo sát người 

bệnh nội trú 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A4, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt 
Tờ 400 

32 
Phiếu khảo sát nhân 

viên y tế 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A4, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt 
Tờ 200 

33 Phiếu siêu âm 
In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A4, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 1 mặt 
Tờ 1.000 

34 
Phiếu thủ thuật 

(YHCT) điện châm 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A4, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 1 mặt 
Tờ 1.500 

35 
Phiếu thủ thuật 

(YHCT) thủy châm 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A4, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt 
Tờ 1.500 

36 
Phiếu tư vấn hướng 

dẫn chăm sóc sức khỏe 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A4, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt 
Tờ 6.200 

37 
Phiếu xác nhận đồng ý 

xét nghiệm HIV 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A4, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 1 mặt 
Tờ 100 

38 
Phiếu xét nghiệm 

huyết học 

In màu trên giấy Bãi Bằng khổ A4, định 

lượng = 70gms, độ trắng >90, 1 mặt 
Tờ 1.050 

39 
Phiếu xét nghiệm nước 

tiểu, phân, chọc dò 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A4, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 1 mặt 
Tờ 1.050 

40 
Phiếu xét nghiệm Sinh 

hóa 

In màu trên giấy Bãi Bằng khổ A4, định 

lượng = 70gms, độ trắng >90, 1 mặt 
Tờ 1.050 

41 
Sổ bàn giao dụng cụ 

thường trực 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A3, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt. 

Bìa Duplex Ngoại (xuất xứ Hàn Quốc, kí 

hiệu SEHA) định lượng = 250 gms, 

200trang/Quyển 

Quyển 13 

42 
Sổ bàn giao người 

bệnh chuyển viện 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A4, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt. 

Bìa Dulex 144trang/Quyển 

Quyển 10 

43 
Sổ bàn giao người 

bệnh vào khoa 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A4, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt. 

Bìa Dulex 144trang/Quyển 

Quyển 4 

44 
Sổ bàn giao thuốc độc 

nghiện và hướng thần 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A4, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt. 

Bìa Dulex 144trang/Quyển 

Quyển 14 

45 
Sổ bàn giao thuốc 

thường trực 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A3, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt. 

Bìa Duplex Ngoại (xuất xứ Hàn Quốc, kí 

hiệu SEHA) định lượng = 250 gms, 

200trang/Quyển 

Quyển 14 

46 
Số báo cáo công tác 

tháng 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A4, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt. 

Bìa Dulex 144trang/Quyển 

Quyển 4 



47 Sổ biên bản hội chẩn 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A3, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt. 

Bìa Duplex Ngoại (xuất xứ Hàn Quốc, kí 

hiệu SEHA) định lượng = 250 gms, 

200trang/Quyển 

Quyển 9 

48 Sổ bình bệnh án 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A3, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt. 

Bìa Duplex Ngoại (xuất xứ Hàn Quốc, kí 

hiệu SEHA) định lượng = 250 gms, 

200trang/Quyển 

Quyển 6 

49 
Sổ cập nhật thuốc 

hàng ngày 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A3, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt. 

Bìa Duplex Ngoại (xuất xứ Hàn Quốc, kí 

hiệu SEHA) định lượng = 250 gms, 

200trang/Quyển 

Quyển 9 

50 Sổ chuyển viện 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A4, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt. 

Bìa Dulex 144trang/Quyển 

Quyển 7 

51 Sổ đi buồng 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A4, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt. 

Bìa Dulex 144trang/Quyển 

Quyển 12 

52 
Sổ đi buồng của Điều 

dưỡng trưởng 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A3, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt. 

Bìa Duplex Ngoại (xuất xứ Hàn Quốc, kí 

hiệu SEHA) định lượng = 250 gms, 

200trang/Quyển 

Quyển 10 

53 Sổ họp giao ban 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A3, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt. 

Bìa Duplex Ngoại (xuất xứ Hàn Quốc, kí 

hiệu SEHA) định lượng = 250 gms, 

200trang/Quyển 

Quyển 24 

54 
Sổ khám bệnh nhỏ 

(Phòng khám) 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A5, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt. 

Bìa cứng in đen trắng 

Quyển 8.000 

55 
Sổ khám sức khỏe 

định kỳ 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A4, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt. 

Bìa  Couche 144trang/Quyển 

Quyển 1.000 

56 
Sổ khám và điều trị 

tăng huyết áp 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A5, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt. 

Bìa Duplex Ngoại (xuất xứ Hàn Quốc, kí 

hiệu SEHA) in 2 màu trên giấy định 

lượng = 250 gms 

Quyển 3.000 

57 
Sổ khám và điều trị 

tiểu đường 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A5, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt. 

Bìa Duplex Ngoại (xuất xứ Hàn Quốc, kí 

hiệu SEHA) in 2 màu trên giấy định 

lượng = 250 gms 

Quyển 2.500 



58 

Sổ kiểm nhập thuốc 

hóa chất, vật tư y tế 

tiêu hao 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A3, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt. 

Bìa Duplex Ngoại (xuất xứ Hàn Quốc, kí 

hiệu SEHA) định lượng = 250 gms, 

200trang/Quyển 

Quyển 21 

59 Sổ mời hội chẩn 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A4, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt. 

Bìa Dulex 144trang/Quyển 

Quyển 7 

60 Sổ mượn quân tư trang 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A3, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt. 

Bìa Duplex Ngoại (xuất xứ Hàn Quốc, kí 

hiệu SEHA) định lượng = 250 gms, 

200trang/Quyển 

Quyển 36 

61 Sổ nghỉ hưởng BHXH 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A4, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt. 

Bìa Bảo Kiên 200trang/Quyển 

Quyển 1 

62 Sổ phân trực 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A3, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt. 

Bìa Duplex Ngoại (xuất xứ Hàn Quốc, kí 

hiệu SEHA) định lượng = 250 gms, 

200trang/Quyển 

Quyển 9 

63 
Sổ sinh hoạt hội đồng 

người bệnh 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A3, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt. 

Bìa Duplex Ngoại (xuất xứ Hàn Quốc, kí 

hiệu SEHA) định lượng = 250 gms, 

200trang/Quyển 

Quyển 9 

64 Sổ tam tra thuốc 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A3, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt. 

Bìa Duplex Ngoại (xuất xứ Hàn Quốc, kí 

hiệu SEHA) định lượng = 250 gms, 

200trang/Quyển 

Quyển 11 

65 
Sổ theo dõi chỉ số sinh 

tồn 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A3, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt. 

Bìa Duplex Ngoại (xuất xứ Hàn Quốc, kí 

hiệu SEHA) định lượng = 250 gms, 

200trang/Quyển 

Quyển 11 

66 
Sổ theo dõi dụng cụ  

tại nơi sử dụng 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A3, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt. 

Bìa Duplex Ngoại (xuất xứ Hàn Quốc, kí 

hiệu SEHA) định lượng = 250 gms, 

200trang/Quyển 

Quyển 4 

67 
Sổ theo dõi tài sản cố 

định  

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A3, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt. 

Bìa Duplex Ngoại (xuất xứ Hàn Quốc, kí 

hiệu SEHA) định lượng = 250 gms, 

200trang/Quyển 

Quyển 4 



68 
Sổ theo dõi xuất nhập 

hướng tâm thần 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A3, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt. 

Bìa Duplex Ngoại (xuất xứ Hàn Quốc, kí 

hiệu SEHA) định lượng = 250 gms, 

200trang/Quyển 

Quyển 10 

69 

Sổ theo dõi xuất -nhập 

thuốc gây nghiện, 

thuốc hướngng tâm 

thần, tiền chất dùng 

làm thuốc 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A3, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt. 

Bìa Duplex Ngoại (xuất xứ Hàn Quốc, kí 

hiệu SEHA) định lượng = 250 gms, 

200trang/Quyển Quyển 

10 

70 Sổ thường trực 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A3, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt. 

Bìa Duplex Ngoại (xuất xứ Hàn Quốc, kí 

hiệu SEHA) định lượng = 250 gms, 

200trang/Quyển 

Quyển 33 

71 
Sổ tổng hợp y lệnh 

thuốc 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A3, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt. 

Bìa Duplex Ngoại (xuất xứ Hàn Quốc, kí 

hiệu SEHA) định lượng = 250 gms, 

200trang/Quyển 

Quyển 5 

72 Sổ trả kết quả Xquang 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A3, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt. 

Bìa Duplex Ngoại (xuất xứ Hàn Quốc, kí 

hiệu SEHA) định lượng = 250 gms, 

200trang/Quyển 

Quyển 3 

73 
Sổ tuyên truyền giáo 

dục sức khỏe 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A3, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt. 

Bìa Duplex Ngoại (xuất xứ Hàn Quốc, kí 

hiệu SEHA) định lượng = 250 gms, 

200trang/Quyển 

Quyển 8 

74 
Trích biên bản Hội 

chẩn 

In đen trắng trên giấy Bãi Bằng khổ A3, 

định lượng = 70gms, độ trắng >90, 2 mặt. 

Bìa Duplex Ngoại (xuất xứ Hàn Quốc, kí 

hiệu SEHA) định lượng = 250 gms, 

200trang/Quyển 

Tờ 3 

75 
Túi đựng phim X-

quang  
Bìa xanh, kích thước 26 x 30cm Túi 20.000 
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